
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 -  LỨA TUỔI NHÀ TRẺ  24 - 36 THÁNG 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/03/2025 đến ngày 25/04/2025 

                                                             GV: Nguyễn Thị  Thường  (Tuần 1,3,5) 

       Doãn Thị Mỹ Thơm (Tuần 2,4) 

Hoạt động Tuần I 

(Từ 30/03 - 03/04) 

Kích thước to - nhỏ 

Tuần II 

(Từ 06/04 - 10/04) 

Xe đạp con 

Tuần III 

(Từ 13/04 - 17/04) 

Ô tô con 

Tuần IV 

  (Từ 20/04 -  24/04) 

Tàu hỏa 

Tuần V 

 (Từ 27/04 -1/05) 

Đèn tín hiệu giao 

thông 

Đánh giá 

MT 

 

Đón trẻ 

 

 

 

TD sáng 

 

 

 

 

 

 

Trò 

chuyện 

 

* Cô đón trẻ:  

- Vui vẻ trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ để nắm bắt được tính cách của trẻ trẻ  (về sức khỏe, về tâm lý 

của trẻ, thói quen của trẻ, sở thích của trẻ) 

 - Cô ân cần niềm nở tạo sự thân thiện gần gũi với trẻ giúp trẻ vui vẻ tâm lý thỏa mái khi đến lớp  

 - Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, dạy trẻ cách chào bố mẹ, cô giáo khi đến lớp  

* Thể dục sáng:  

-  Trẻ tập cùng cô theo băng đĩa nhạc nhà trường (bước đầu cho trẻ làm quen với nhạc, quan sát cô tập và tập 

cùng cô) 

 - Khởi động: Làm vận động nhẹ nhàng theo nhạc. 

- Trọng động: Tập theo bài hát “Anh ca bảy màu” 

- Thể dục nhịp điệu: Dân vũ “Qủa đất màu xanh!” 

- Trò chơi vận động vui nhộn theo nhạc. 

*MTĐG 

- TC: 7 

- NT: 22 

- NN: 

29,28 

- 

TCKNX

H: 45 

 

 

 
 

 

- Tiếp tục hướng dẫn trẻ kỹ năng: Chào hỏi lễ phép, cất ba lô.(Ứng dụng phương pháp montessory) 

-  Cho trẻ nghe các bài hát về phương tiện giao thông dường bộ 

- Trò chuyện với trẻ về kích thước to – nhỏ Tên gọi, đặc điểm, hình dáng  



- Trò chuyện với trẻ về xe đạp con: Tên gọi xe đạp con, màu sắc, cấu tạo của xe đạp con, phương tiện giao 

thông đường bộ, cách đi xe đạp con, bảo quản xe đạp con. 

- Trò chuyện với trẻ về ôtô con: Tên gọi, các đặc điểm bên ngoài màu sắc, hình dáng, tiếng kêu, phương tiện 

giao thông đường bộ, công dụng.. 

 - Trò chuyện về tàu hỏa: Tên gọi, các đặc điểm màu sắc, hình dáng bên ngoài, tiếng kêu, công dụng, phương 

tiện giao thông đường sắt...(MT29) 

- Trò chuyện về đèn giao thông: Tên gọi, màu sắc, đặc điểm, công dụng của đèn giao thông 

 

 

 

 

Chơi – tập 

có chủ 

định 

T2 

 

Âm nhạc: 

NDTT: VĐTN: 

Năm ngón tay 

ngoan 

NDKH: TCAN: 

Tai ai tinh 

Âm nhạc: 

NDTT: DH: Đi xe 

đạp 

NDKH: VĐTN: 

Đoàn tàu nhỏ xíu 

 

Âm nhạc: 

NDTT: DH: Lái ô tô 

NDKH: NH: Đèn 

xanh đèn đỏ  

 

Âm nhạc: 

NDTT: VĐTN: 

Đoàn tàu nhỏ xíu  

NDKH: NH: Em đi 

chơi thuyền 

  

Nghỉ bù ngày giỗ 

tổ Hùng Vương 

10/3 

T3 Thể dục: 

VĐCB: Nhún bật 

tại chỗ 

TCVĐ: Tung 

bóng 

Thể dục: 

VĐCB: Đá bóng về 

phía trước 

TCVĐ: Con bọ dừa 

Thể dục: 

  VĐCB: Đứng co 1 

chân 

TCVĐ: Ai nhanh 

hơn 

Thể dục 

 VĐCB: Đá bóng 

vào đích 

TCVĐ: Bắt bóng 

bay 

Thể dục 

VĐCB: Bật xa 

bằng 2 chân 

TC: Bắt bóng 

 

T4 HĐNB: 
NBTN: Kích 

thước to – nhỏ 

(MT22) 

HĐNB: 

NBTN: Xe đạp con 

 

 

HĐNB: 

NBTN: Ô tô con 

 

HĐNB: 

NBTN:  Tàu hỏa 
HĐNB: 

Tín hiệu đèn giao 

thông 

 

T5 Tạo hình: 

Nặn bánh trôi 

Tạo hình: 

Nặn hình bánh xe 

(MT7) 

Tạo hình: 

Tô màu ô tô 

Tạo hình: 

HĐVĐV: Xếp đoàn 

tàu  

Nghỉ lễ 30/4 



T6 Văn học: 
Thơ: Chia bánh 

(Thể loại trẻ chưa 

biết) 

Văn học: 

Truyện: Xe lu và xe 

ca 

(Trẻ chưa biết) 

 

Văn học: 

Truyện: Xe lu và xe 

ca 

(Trẻ đã biết) 

Văn học: 

Thơ: Con tàu 

(Trẻ đã biết) 

Nghỉ lễ 30/4 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng: Cách đứng lên, cách ngồi ghế (Ứng dụng phương pháp montessory) 

 

HĐNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* HĐCCĐ: Quan sát  bầu trời, quan sát cây cảnh, các đồ chơi có trong sân trường, quang cảnh sân trường, 

quan sát vườn rau 

* HĐCCĐ: Quan sát xe đạp, quan sát  mũ bảo hiểm, quan sát thời tiết trong ngày, cây cảnh, quan sát vườn 

rau 

* HĐCCĐ: Quan sát ô tô đồ chơi, quan sát hoa  hồng, quan sát cầu trượt, quan sát lá cờ, quan sát cây kim 

tiền. 

* HĐCCĐ: Quan sát tàu hỏa đồ chơi. quan sát đồ chơi trong sân trường, quan sát nhà để xe, quan sát quả 

dừa, quan sát cây rau mùng tơi 

- HĐCCĐ: Quan sát tín hiệu đèn giao thông, quan sát xe đạp 

* TCVĐ: Bóng tròn to, ô tô và chim sẻ, cáo và thỏ, bong bóng xà phòng, chèo thuyền, chuyển bóng. 

- TCVĐ: Bong bóng xà phòng, lăn, bắt bóng chơi với đồ chơi mang theo giao lưu với anh chị lớp lớn… 

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, nu na nu nống, bóng nắng, thi xem ai nhanh nhất, thỏ thi tài. 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê, con bọ dừa, ô tô và chim sẻ, cáo và thỏ, gà vào vườn rau, chuyển bóng. 

- TCVĐ: Đuổi theo bắt bóng, nu na nu nống, gà mái đẻ trứng, mèo đuổi chuột. 

* Vẽ phấn: Vẽ nghệch ngoạc trên sân. 

* Chơi tự do: Các đồ chơi có trong sân trường  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục hướng dẫn trẻ kĩ năng nhặt lá vàng, rác bỏ vào thùng rác. 

(Ứng dụng phương pháp montessory) 

 

 

Chơi tập có 

+ Cho trẻ chơi với các đồ chơi trong góc với các trò chơi thao tác vai đơn giản  

* Tuần 1: Góc nhận biết: (TT) Nhận biết kích thước các hình to - nhỏ(MT22) 
+ Chuẩn bị: Các hình vuông, tròn tam giác, chữ nhật có kích thước to, nhỏ khác nhau  

+ Kĩ năng chơi: Trẻ nhận biết được các hình có kích thước to nhỏ khác nhau để đặt vào đúng hình 

 

 

 

 



chủ đích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tuần 2: Văn học (TT): Chơi với rối tay, rối ngón tay. 

+ Chuẩn bị: Rối tay, rối ngón tay đủ trẻ chơi. 

+ Kĩ năng chơi: Trẻ sử dụng rối tay, rối ngón tay đúng cách.  

* Tuần 3: Góc trò chơi thao tác vai: (TT): Chăm sóc cho em búp bê 

+ Chuẩn bị: Búp bê, giường, áo cài cúc 

+ Kỹ năng chơi: Biết bón cho búp bê ăn, lau miệng, biết cởi, mặc áo cho búp bê  

* Tuần 4: Tạo hình (TT): Dán hình ô tô.(MT45) 

+ Chuẩn bị: Giấy A4, giấy màu, hồ dán, hình vuông, hình chữ nhật cắt sẵn. 

+ Kỹ năng: Trẻ biết chọn màu, hình để dán ô tô, cách phết hồ và dán. Trẻ sắp xếp được các hình để dán tạo 

thành sản phẩm. 

* Tuần 5: Góc âm nhạc: Múa hát bài hát: Đèn giao thông 

- Hướng dẫn kỹ năng mới: Kỹ năng nhún chân, đưa hai chân sang hai bên\ 

- Chuẩn bị: 

+ Nhạc bài hát, trang phục, bờm, nơ tay 

- Góc thực hành cuộc sống: Cách gấp quần áo và cất quần áo. 

- Góc ca sĩ tí hon: Chơi với nhạc cụ trống. 

- Góc cảm giác của bé: Tri giác một số loại rau, cá, lông gà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tiếp tục hướng dẫn trẻ lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định (Ứng dụng phương pháp montessory) 

 

Vệ sinh ăn 

ngủ trưa 

 

- Cho trẻ xúc miệng nước muối sau khi ăn ăn  

- Cô quan tâm tới trẻ khó ngủ  

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu: Ăn, ngủ, đi vệ sinh 

- Làm được một số việc với sự yêu cầu và sự giúp đỡ của người lớn: Lấy nước uống, tự xúc cơm ăn, đi vệ 

sinh đúng nơi quy định 
 

  Tiếp tục hướng dẫn trẻ biết rửa mặt, lau miệng, rửa tay, lau tay.(Ứng dụng phương pháp montessory) 

Hoạt động 

chiều  

Hoạt động chiều  
* HDTC: Trời nắng trời mưa, ô tô về bến. 

* HDTC: Hái quả, con vật nào, con cua đá. 

 



* HDTC: Tai ai tinh, ai đoán giỏi, bắt bướm, chi chi chành chành.  

* HDTC: Chuyền bóng, thủ lĩnh, gánh gánh gồng gồng, dừng hình tạo dáng. 

* HDTC: Lăn bóng, bong bóng xà phòng, trời nắng trời mưa, chuyền bóng. 

* Ôn các hoạt động đã học: Thơ: Con tàu. Truyện: Xe lu và xe ca 

- Âm nhạc: DH: Năm ngón tay ngoan, Đi xe đạp. Lái ô tô. NH: Em đi chơi thuyền, đèn xanh đèn đỏ. TCAN: 

Tai ai tinh, thi ai nhanh. VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu 

* Luyện kỹ năng: 

-  Rót khô từ nồi sang 2 cốc giống nhau .  

* Chơi theo ý thích 

- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương - bé ngoan. 

Chủ đề sự 

kiện có liên 

quan 

 

Kích thước to – 

nhỏ 

 

Xe đạp con 

 

Ô tô 

 

 

 

Tàu hỏa 

 

Tín hiệu đèn 

giao thông 

 

Đánh giá kết 

quả thực 

hiện  
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                                                                                          Hà Đông, ngày……tháng……năm 2026 

 

NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

 

TTCM 

 

TM BGH 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                      Giáo viên lớp D2   

Tuần 1, 3,5 

 

 

Doãn Thị Mỹ Thơm 

Tuần 2, 4 

 

 

Nguyễn Thị Thường 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoài Thu 

 

 

 

 

 


